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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
 

 
 
 
TT 

 
 

Chủ 
đề/Chương 

 
 

Nội dung/đơn 
vị kiến thức 

 
Mức độ đánh giá 

 
Tổng 

Tỉ lệ 
% 

điểm 
TNKQ Tự luận   

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  
Biết Hiểu Vận 

dụng 
Biết Hiểu Vận 

dụng 
Biết Hiểu Vận 

dụng 
Biết Hiểu Vận 

dụng 
Biết Hiểu Vận 

dụng 
 

1 Chương 
VI 

Phép tính lũy 
thừa 

2 2 1          2 2 1 12,5 

Phép tính 
logarit 

1  2     1     1 1 2 12,5 

Hàm số mũ 
và hàm số 
logarit 

 1  4     1    4 1 1 17,5 

Phương trình, 
bất phương 
trình mũ và 
logarit 

1 1 1     1   2 1 1 4 2 42,5 

2 Chương 
VIII 

Góc giữa hai 
đường thẳng 
trong không 
gian 

   4     1    4  1 15 

Tổng số câu 4 4 4 8    2 2  2 1 12 8 7  
Tổng số điểm 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0  

Tỉ lệ % 30 20 20 30 40 30 30 100 



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II 
 

 

 

TT 

 

Chủ 

đề/Chương 

 

Nội 
dung/đơn vị 
kiến thức 

 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

1 Chương 
VI 

- Phép tính 
lũy thừa và 
Phép tính 
lôgarit. 

 

- Hàm số 
mũ. Hàm số 
lôgarit. 

 

- Phương 
trình, bất 
phương trình 
mũ và 
lôgarit. 

- Biết:  

+ Phép tính lũy thừa: 
Nhận biết công thức 
lũy thừa.  

+ Phép tính lũy thừa: 
Viết biểu thức dưới 
dạng lũy thừa với số 
mũ hữu tỉ.  

+ Phép tính lôgarit: 
Tính giá trị biểu thức 
lôgarit đơn giản.  

+ Nhận biết hàm số mũ 
và hàm số lôgarit, tập 
xác định, tập giá trị, 
đơn điệu.  

+ Giải phương trình mũ 
cơ bản. 

- Hiểu:  

+ Phép tính lũy thừa: 
Rút gọn biểu thức.  

+ Tìm khẳng định đúng 

4 4 4 4 0 0 0 2 1 0 2 1 



khi so sánh 2 số theo 
,   . 

+ Phép tính lôgarit: Sử 
dụng máy tính cầm tay, 
tính giá trị của biểu 
thức (làm tròn kết quả).  

+ Hàm số mũ và hàm 
số lôgarit: Tìm tập xác 
định của hàm số 
lôgarit.  

+ Giải phương trình 
lôgarit.  

+ Giải được bất 
phương trình lôgarit cơ 
bản.   

+ Giải phương trình mũ 
có biến đổi.  

(Tự luận) 

+ Giải bất phương trình 
mũ có biến đổi.  

(Tự luận) 

- Vận dụng:  

+ Bài toán thực tế: Áp 
dụng phép tính lũy thừa 
giải quyết bài toán thực 
tế. 

+ Phép tính lôgarit: 
Biểu thị biểu thức 
lôgarit theo các biểu 



thức lôgarit cho trước.  

+ Bài toán thực tế: Áp 
dụng phép tính lôgarit 
giải quyết bài toán thực 
tế.  

+ Bài toán tính dân số.  

+ Giải bất phương trình 
mũ.  

+ Giải phương trình 
lôgarit dạng tổng, hiệu. 
(Tự luận) 

2 Chủ đề 2 Góc giữa hai 
đường thẳng 
trong không 
gian 

- Biết:  

Hai đường thẳng vuông 
góc.  

- Vận dụng: 

Áp dụng góc giữa 2 
đường thẳng giải quyết 
bài toán thực tế.  

0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tổng số câu  4 4 4 8 0 0 0 2 2 0 2 1 

Tổng số điểm  3,0 2,0 2,0 3,0 

Tỉ lệ %  30 20 20 30 

 
 
 
 
 
 
 


